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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Bộ Y Tế 4147/BYT-KH-TC 19/7/2024 

Công văn gửi các Sở Y tế về việc rà soát, 

đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và đề 

xuất xử lý Quyết định 139/2002/QĐ-TTg 

về Khám, chữa bệnh cho người nghèo 

  

2  Bộ Y Tế 4146/BYT-BH 19/7/2024 
hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện đóng 

bảo hiểm y tế cho một số đối tượng 
  

3  Văn phòng Chính phủ 5149/VPCP-QHĐP 19/7/2024 

Chế độ, chính sách đối với các xã khu 

vực II, khu vực III được cấp có thẩm 

quyền công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

  

4  Bộ Tài Chính 1686/QĐ-BTC 19/7/2024 

Quyết định về việc công bố công khai 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2022 

  

5  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5708/BKHĐT-

KTĐN 
19/7/2024 

Thông báo thời hạn nộp đề xuất các dự 

án hỗ trợ kỹ thuật tài khoá 2025 
  

6  Bộ Ngoại Giao 01/2024/TT-BNG 19/7/2024 

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

trong ngành Ngoại giao. 

29/8/2024  



7  5678/BKHĐT-TH 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
19/7/2024 

Đánh giá thực hiện kế hoạch PTKTXH 

năm 2024, dự kiến kế hoạch PTKTXH 

năm 2025 (lần 2) 

  

8  Bộ Tài Chính 51/2024/TT-BTC 18/7/2024 

Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 

tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài 

chính,  Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn quản lý tài chính đối với các 

dự án sản xuất thử nghiệm được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 

  

9  Chính phủ 91/2024/NĐ-CP 18/7/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp 

18/7/2024  

10  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3651/BGDĐT-

GDCTHSSV 
18/7/2024 

Hướng dẫn khen thưởng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu 

trong triển khai Chương trình phối hợp 

tăng cường công tác giáo dục ATGT 

cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019 - 

2024 

  

11  Bộ Y Tế 12/2024/TT-BYT 17/7/2024 

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối 

với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

01/8/2024  

12  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5628/BKHĐT-TH 17/7/2024 

Về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 

7 và 7 tháng năm 2024 

  

13  Bộ Tài Chính 50/2024/TT-BTC 17/7/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 

15 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

01/9/2024  



Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 

2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

14  Chính phủ 693/QĐ-TTg 17/7/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW 

ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 

năm 2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu 

hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ 

bản trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại 

  

15  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3592/BGDĐT-

HTQT 
17/7/2024 

Cung cấp thông tin về nhu cầu thu hút 

hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục tại địa phương 

  

16  Bộ Tài Chính 48/2024/TT-BTC 16/7/2024 

Bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 

46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 

11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ 

quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 

5/9/2024  

17  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5579/BKHĐT-

PTDN 
16/7/2024 

Về việc rà soát về tỷ lệ vốn Nhà nước 

tại các doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành, lĩnh vực "khai thác, sản xuất, 

cung cấp nước sạch và thoát nước đô 

thị, nông thôn" và việc chuyển giao các 

doanh nghiệp này về SCIC 

  



18  Thur tướng Chính phủ 656/QĐ-TTg 16/7/2024 

Quyết định thành lập Quỹ cả nước 

chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo 

  

19  Bộ Y Tế 4060/BYT-KHTC 16/7/2024 

 

Về việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế, thiết 

bị y tế phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh. 

  

20  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

4645/BTNMT-

KSON 
16/7/2024 

Về việc triển khai một số nội dung 

nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

  

21  Văn phòng Chính phủ 1167/CĐ-VPCP 15/7/2024 

Công điện mời dự Hội nghị Thủ tướng 

Chính phủ với các Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh 

công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 

2024 và những năm tiếp theo. Từ 17 giờ 

30 phút, Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 

2024. 

  

22  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2765/BTTTT-

CĐSQG 
15/7/2024 

Về việc công bố danh sách nền tảng số 

do các bộ, ngành triển khai trên toàn 

quốc để địa phương khai thác, tránh 

triển khai trùng lặp 

  

23  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4979/BNN-LN 15/7/2024 

Về việc thực hiện chính sách đầu tư 

trong lâm nghiệp và trồng rừng thay thế 
  

24  
Cục Thủy sản - Bộ 

NNPTNT 
256/QĐ-TS-VP 15/7/2024 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, 

Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng I 

  

25   Thủ tướng Chính phủ 641/QĐ-TTg 15/7/2024 

Quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ 

đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật. 

  



26  Chính phủ 88/2024/NĐ-CP 15/7/2024 
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 
  

27   Thủ tướng Chính phủ 640/QĐ-TTg 15/7/2024 

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín 

dụng 

  

28   Thủ tướng Chính phủ 21/CT-TTg 14/7/2024 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu 

Phi. 

  

29   Thủ tướng Chính phủ 68/CĐ-TTg 13/7/2024 
Công điện về việc tăng cường công tác 

phòng, chống bệnh bạch hầu  
  

30  Văn phòng Chính phủ 4966/VPCP-KTTH 13/7/2024 

Kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu 

quả thiên tai năm 2022 từ nguồn dự 

phòng NSTW 

  

31  Văn phòng Chính phủ 
4964/VPCP-

DMDN 
13/7/2024 

Kết quả thực hiện QĐ số 1479/QĐ-TTg 

và việc thực hiện nhiệm vụ tại Nghị 

quyết số 68/NQ-CP 

  

32   Thủ tướng Chính phủ 67/CĐ-TTg 13/7/2024 

Công điện về việc tập trung khắc phục 

sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ 

động ứng phó với mua lũ, sạt lở 

  

33  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
2753/BTTTT-CBC 13/7/2024 

Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ 

thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác truyền thông chính sách 

  

34  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5523/BKHĐT-

CNTT 
12/7/2024 

Về việc thực hiện nâng cấp Hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đầu tư công 

  

35  Văn phòng Chính phủ 319/TB-VPCP 12/7/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng 

Chính phủ làm việc với doanh nghiệp 

nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy 

  



tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 

đảm các cân đối lớn của nền kinh tế 

36  Bộ Y Tế 11/2024/TT-BYT 12/7/2024 

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y, dược, dân số 

01/9/2024  

37  Ủy ban Dân tộc 447/QĐ-UBDT 12/7/2024 

Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động các Cụm thi đua, 

Khối thi đua lĩnh vực công tác dân tộc 

  

38  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

922/QĐ-

BLĐTBXH 
12/7/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

  

39  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

916/QĐ-

BLĐTBXH 
12/7/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch hành 

động của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 

225/NQ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình 

mới 

  

40  Văn phòng Chính phủ 4923/VPCP-QHĐP 12/7/2024 

Về việc thực hiện Nghị quyết về 

Chương trình giám sát của Quốc hội 

năm 2025 

  

41  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

3030/KH-

BLĐTBXH 
12/7/2024 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/71947 - 27/7/2024) 

  



42  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
2731/BTTTT-CVT 12/7/2024 

Về việc phối hợp sử dụng ứng dụng i-

Speed để đo tốc độ truy nhập Internet 

băng rộng di động đến cấp xã/phường 

  

43  Bộ Tài Chính 7228/BTC-TCT 11/7/2024 

Về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản 

lý thuế đối với hoạt động kinh doanh 

TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số. 

  

44  Bộ Y Tế 1987/QĐ-BYT 11/7/2024 
Ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở 

rộng năm 2025 
  

45  Văn phòng Chính phủ 4884/VPCP-KSTT 11/7/2024 

Về việc đánh giá tác động TTHC trong 

đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL 

06 tháng đầu năm 2024 

  

46  Văn phòng Chính phủ 4881/VPCP-KTTH 11/07/2024 

Về việc kết quả thực hiện hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai năm 2018, 2019, 

2021 từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương 

  

47  Bộ Nội vụ 491/QĐ-BNV 10/07/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

  

 


